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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước Quý III, 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 3776/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của 
UBND tỉnh về Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2023 
và Công văn số 508/UBND-VP ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai 
thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết 
quả thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước Quý III và kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC
Sở Nông nghiệp và PTNT luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

làm căn cứ để triển khai thực hiện; Lãnh đạo Sở thường xuyên đưa các nội dung 
liên quan đến CCHC trong các cuộc họp giao ban; chỉ đạo các phòng, đơn vị thực 
hiện nghiêm túc, tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong việc giải quyết 
các thủ tục hành chính (TTHC). Lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các Kế 
hoạch của UBND tỉnh về thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2021-2025, năm 2023, các Kế hoạch của Sở liên quan đến CCHC giai đoạn 2021-
2025 và ban hành các kế hoạch liên quan đến CCHC năm 20231. Thường xuyên 
ban hành văn bản chỉ đạo về CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết 
TTHC2; đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo, không có báo cáo nào trễ hạn.

2. Về công tác tuyên truyền CCHC

Sở đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-SNN ngày ngày 31 tháng 01 năm 
2023 về tuyên truyền thực hiện CCHC năm 2023. Tổ chức phổ biến, quán triệt 
thực hiện nhiệm vụ, các kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương, các văn bản liên 
quan đến công tác CCHC tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm 

1 Kế hoạch 1917/KH-SNN ngày 25/11/2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong lĩnh vực nông 
nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025
Kế hoạch 2136/KH-SNN ngày 30/12/2022 về CCHC năm 2023;
Kế hoạch số 113/KH-SNN ngày 31/01/2013 về tuyên truyền thực hiện CCHC năm 2023;
Kế hoạch số 336/KH-SNN ngày 08/3/2023 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa năm 2023
2 Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 12 văn bản liên quan đến công tác CCHC
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tăng nhận thức của mỗi công chức, viên chức, người lao động để góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 
1. Cải cách thể chế
- Căn cứ vào Kế hoạch số 156/KH-SNN ngày 09/02/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025”, năm 2023; 
Kế hoạch số 337/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực 
hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; Công văn 
số 573/SNN-TTr ngày 10/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc dự kiến 
Chương trình xây dựng ban hành VBQPPL năm 2023 và căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ được giao, theo đó năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình 
HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL gồm: 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương. 

+ Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đến thời điểm hiện tại, 02 văn bản 
trên đang được xây dựng soạn thảo, trong đó Dự thảo Nghị quyết quy định về 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang trong quá trình xin ý kiến các sở ban ngành có 
liên quan dự kiến trình HĐND tỉnh vào kỳ họp Tháng 12/2023, Dự thảo Quyết 
định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã trình Sở Tư pháp thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh vào 
Quý IV/2023.

- Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ 
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiện đã có Báo cáo thẩm 
định số 1946/BC-STP ngày 07/9/2023 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT 
tiếp thu, chỉnh sửa theo nội dung báo cáo thẩm định và tham mưu trình UBND 
tỉnh trong thời gian tới.

- Đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: 
+ Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo, 

tuyên truyền phổ biến một số văn bản như: Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, Luật phòng chống tham nhũng, văn bản QPPL trong 
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lĩnh vực vật tư nông nghiệp, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Thú y, Luật 
trồng trọt, Luật chăn nuôi... 

+ Quý III/2023, Chi cục Thủy lợi đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về công 
tác Phòng chống thiên tai và Quản lý đê điều tới đối tượng là các kiểm sát viên đê 
điều, các bộ Văn phòng phòng chống thiên tai với số lượng là 138 người tham dự. 
Chi cục Chăn nuôi và thú y đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật cho nhân viên thú 
y cơ sở, cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, TX,TP trong tỉnh với 
tổng số người tham dự là 496 người. Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ 
quan báo chí, đài truyền hình thực hiện 05 phóng sự, tin bài tuyên truyền về công 
tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh, phát triển rừng và quản lý lâm 
sản, động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt kiểm 
lâm trực thuộc tiếp tục tuyên truyền phổ biến Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tới các cơ sở kinh doanh, chế biến 
lâm sản, chăn nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. 

- Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở ban hành Kế hoạch số 
154/KH-SNN ngày 09 tháng 02 năm 2023 thực hiện công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 
năm 2023. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tổ 
chức triển khai, quán triệt các nội dung chính của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 
ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Ngoài ra, Sở tiếp tục tham mưu giúp cấp có thẩm quyền ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, 
đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
trên và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và 
Kiểm dịch thực vật, Luật thú y, Luật lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật trồng trọt, 
Luật chăn nuôi và một số Nghị định trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới 
được ban hành. Trong công tác quản lý đê điều Sở tiếp tục triển khai chỉ đạo, quản 
lý, xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông; hoạt động bến, 
bãi vật liệu xây dựng trên các bãi sông. 

2. Cải cách TTHC
 2.1. Công tác kiểm soát TTHC
Trong Quý III năm 2023, Sở thường xuyên tham mưu kịp thời trình UBND 

tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở đầy đủ, đúng quy định. 
Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, công khai kịp thời, 
đầy đủ tại website của tỉnh, Sở, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Rà soát đơn giản hóa TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 
số 1443/SNN-VP ngày 28/7/2023 trình UBND tỉnh về việc đề nghị thẩm định 
chất lượng rà soát biểu mẫu TTHC năm 2023, trong đó đã thực hiện rà soát 23/23 
TTHC, trong đó: lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản: 03 TTHC; 
lĩnh vực Lâm nghiệp: 16 TTHC; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:  
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04 TTHC. Số TTHC đề nghị giữ nguyên là 21 TTHC, đề nghị đơn giản hóa TTHC 
là 02 TTHC.

 2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
- Về kết quả giải quyết TTHC trong Quý III năm 2023 (từ ngày 10/06/2023 

đến 09/09/2023) tại Sở Nông nghiệp và PTNT: đã thực hiện giải quyết 1.207 hồ 
sơ, trong đó: 

+ 950 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại cơ sở; 
+ 257 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế Một cửa đúng 

quy định bao gồm: 232 hồ sơ được tiếp nhận trong kỳ (gồm 229 hồ sơ được tiếp 
nhận trực tuyến, 03 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp), 25 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua. 
Kết quả giải quyết hồ sơ: 230 hồ sơ đã được giải quyết, đều hoàn thành trước hạn, 
còn lại các hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ nào bị quá hạn giải 
quyết.

- Về kết quả thực hiện số hoá: 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 
được số hoá đầy đủ, đúng quy định theo hướng dẫn tại Công văn số 550/VP-NC-
KSTTHC ngày 30/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về hướng dẫn 
quy trình số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và mục II Công văn số 
9318/VPCP-KSTT.

- Về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 
liên quan đến quy định TTHC: Sở không nhận được bất kỳ phản ánh kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân nào đối với những quy định về cơ chế, chính sách cũng 
như quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và 
tại cơ sở.

3. Cải cách tổ chức bộ máy 
- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện Thông 
tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 
về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện, Sở đã triển khai thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông  thôn. Hiện tại đang trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Văn bản quy phạm 
pháp luật. 

- Sở cũng đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 
tỉnh theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức: 
Việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế được giao theo đúng quy định, số lượng 
công chức, viên chức không vượt quá số lượng biên chế được giao, phê duyệt 
hàng năm và luôn gắn với Đề án vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định. 
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4. Cải cách chế độ công vụ
- Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quản lý hồ sơ theo phần 

mềm của Sở Nội vụ triển khai; đảm bảo đúng quy định về công tác quy hoạch, bổ 
nhiệm, điều động, bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công 
chức. Thực hiện các chế độ, chế sách tiền lương theo quy định của pháp luật.

- Trong Quý III/2023, Sở đăng ký bổ sung đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
năm 2023 như sau: Lớp Trung cấp lý luận chính trị: 04 người; Quản lý nhà nước 
chương trình chuyên viên chính (01 người), Quản lý nhà nước chương trình 
chuyên viên (04 người) và Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (09 người).

5. Cải cách tài chính công
- Về thực hiện phân bổ, công khai dự toán ngân sách: Sở đã thực hiện công 

khai dự toán của toàn ngành tại Quyết định số 26/QĐ-SNN ngày 19/01/2023 về 
việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT. Đến ngày 13/9/2023 toàn ngành đã phân bổ dự toán đạt 55,68% tương ứng 
với số tiền 83,060 tỷ/149,166 tỷ. Tình hình thực hiện công khai dự toán của các 
đơn vị thực hiện nghiêm túc thể hiện tại Báo cáo số 169/BC-SNN ngày 
10/02/2023 báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở: 09/09 đơn vị thực hiện báo cáo công khai 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

- Về quản lý sử dụng tài sản công: Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công 
khai và minh bạch về tài chính công, ngân sách theo quy định. Toàn ngành có 
09/09 đơn vị xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Sở 
thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo 
công khai, kê khai tình hình biến động tài sản đến đơn vị cấp trên và cơ quan quản 
lý tài sản theo Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ. 

- Về xây dựng phương án tự chủ: Sở đã tiến hành hướng dẫn các đơn vị xây 
dựng phương án tự chủ và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt 
loại hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 
2023-2025. 

- Về xây dựng Bộ định mức kinh tế kỹ thuật: Sở đã có Công văn số 
496/SNN-KHTC ngày 31/3/2023 đề nghị đơn vị sự nghiệp đề xuất phương án xây 
dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước. Đến nay Phòng Kế hoạch – Tài chính đang rà soát lại Bộ định mức kinh tế 
kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông để trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, phê 
duyệt.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 
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- Sở đã triển khai cụ thể, chi tiết kế hoạch số 1398/KH-SNN ngày 31/8/2022 
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT 
năm 2023 tới các đơn vị trực thuộc, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động toàn ngành tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt trong giải quyết TTHC.

- Tiếp tục rà soát toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phấn đấu Sở 
có 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan và đạt được những kết quả nhất định như việc sử dụng hệ 
thống quản lý công việc và điều hành được các đơn vị áp dụng thường xuyên, góp 
phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, tăng 
cường sử dụng hoạt động hòm thư công vụ và các phần mềm ứng dụng quản lý 
chuyên ngành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG 3 THÁNG 
CUỐI NĂM

1. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các đơn vị tổ chức và thực hiện giải quyết 
TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định hiện hành.

2. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong 
Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023.

3. Thực hiện kiểm tra CCHC năm 2023 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. 
4. Thực hiện tốt nhiệm vụ tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2023 

của Sở đảm bảo thời gian quy định.
5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, tình hình 

và kết quả cải cách TTHC để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, giám sát và 
đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách TTHC.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước Quý III 
năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 3 tháng cuối năm 2023, Sở 
Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, Ht.QLĐH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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